
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T3-4-7 từ 09/12/2025 - 31/01/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A220005 Ngô Anh Đức 17/05/2000 0964229159 nad.ngoanhduc@gmail.com 
2 191A030350 Lưu Nguyên Thành Doanh 02/02/2001 0347897083 luudoanh2001@gmail.com
3 211A010152 Hoàng Văn Quân 02/07/2003 0968918775 hoangquan2k3t1@gmail.com
4 211A030066 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 23/09/2003 0332208974 ntbngocc.2003@gmail.com
5 211A030785 Nguyễn Thị Ngọc Hường 04/04/2003 0335964353 huongngocc2003@gmail.com
6 211A031185 Đặng Xuân Chính 22/07/2003 0877592207 ryukami2000@gmail.com
7 211A050019 Trần Gia Hân 29/09/2003 0903199782 hangiatran09@gmail.com
8 211A210252 Trần Thị Phương Anh 28/04/2003 0705477063 phuonganh28042003@gmail.com
9 211A270012 Trần Bích Tuyền 28/03/2003 0363316580 bichtuyen.28032003@gmail.com
10 221A030121 Trần Thị Thuý Hằng 08/08/2004 0329741791 ttrantthang88@gmail.com
11 221A030534 Hồ Tú Trinh 29/06/2004 0848274455 hotutrinh29062004@gmail.com
12 221A040477 Bành Ngọc Anh 15/01/2004 0356755135 bnanh.010704@gmail.com
13 221A210595 Nguyễn Thị Thuý Vy 17/04/2004 0842004449 thuyvy2004.hcm@icloud.com
14 221A370067 Nguyễn Thị Tố Như 17/06/2004 0386387855 tonhu2004bt@gmail.com
15 221A370112 Chấu Bảo Dương 12/02/2004 0383603530 Chaubaoduong532@gmail.com
16 221A371033 Lương Thùy Linh 09/06/2004 0916331124 luongthuylinh964@gmail.com
17 221A371037 Đỗ Thị Như Quỳnh 08/03/2004 0332098634 quynhdo01012004@gmail.com
18 231A011159 Chu Kiều Lê Khanh 24/02/2005 0783709738 lekhanh2402005@gmail.com
19 231A080221 Trịnh Hoài Cẩm Tiên 20/09/2005 0963954462 Tienthc0905@gmail.com
20 231A211197 Trần Thị Kim Huệ 21/06/2005 0867472067 Kimhuedethuong21@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 12/2025 3-4-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Nguyễn Minh Trọng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


